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ĐỊNH DẠNG BÀI THI TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO  
(Cập nhật tháng 8/2017)  

A.	GIỚI	THIỆU	CHUNG	VỀ	KÌ	THI	

Đối	với	thí	sinh	thi	vào	ngành	Sư	phạm	Anh	và	Ngôn	ngữ	Anh	chất	lượng	cao	(CLC):		02	bài	thi	

• Bài	thi	đánh	giá	năng	lực	ngoại	ngữ	gồm	04	phần	thi:	Nghe,	Đọc,	Viết	và	Nói.	Phần	thi	
Nói	được	kết	hợp	với	phỏng	vấn	nhằm	đánh	giá	khả	năng	tư	duy,	phản	xạ	và	mô	phỏng	
về	ngôn	ngữ	của	thí	sinh.	Mỗi	phần	thi	có	điểm	tối	đa	là	25	điểm.	Bài	thi	có	tổng	điểm	
tối	đa	là	100	điểm.	

• Bài	thi	đánh	giá	trí	tuệ	(IQ):	là	một	bài	thi	điều	kiện	và	áp	dụng	mức	điểm	sàn/điểm	tối	
thiểu	khi	tuyển	sinh.	

Bài	thi	đánh	giá	năng	lực	ngoại	ngữ	gồm	trong	kì	thi	tuyển	sinh	chương	trình	đào	tạo	cử	nhân	CLC	
khoa	Sư	phạm	Tiếng	Anh	gồm	bốn	phần	thi:	Viết,	Nghe,	Đọc,	Nói.	Trật	tự	bài	thi	diễn	ra	theo	trình	tự	
kể	trên.	Ba	bài	thi	đầu	tiên	-	viết,	nghe,	đọc	và	bài	thi	IQ	–	sẽ	diễn	ra	trong	một	buổi	thi;	bài	thi	nói	
dạng	phỏng	vấn	sẽ	thi	vào	một	buổi	riêng.		
	
STT	 Bài	thi	 Số	câu	/	

phần	
Thời	gian	

1	 Viết	 1	 40	phút	
2	 Nghe	 30	 ~	35	phút	
3	 Đọc	 26	 45	phút	
4	 IQ	 14	 30	phút	
5	 Nói	 3	(SP)	

2	(NN)	
12	phút	/	cặp	thí	sinh	(ngành	sư	phạm)	
5	phút	/	thí	sinh	(ngành	ngôn	ngữ)	

TỔNG:	 ~	160	phút	

Lưu	ý:	Các	thông	tin	chi	tiết	khác	về	hệ	đào	tạo	CLC,	cũng	như	thời	gian,	hình	thức	tổ	chức	thi	hằng	
năm,	thí	sinh	theo	dõi	tại	website	Đào	tạo	tại	địa	chỉ	http://daotao.ulis.vnu.edu.vn	(mục	CTĐT	chất	
lượng	cao/Tuyển	sinh)	hoặc	website	của	khoa	SPTA	tại	địa	chỉ:	http://felte.ulis.vnu.edu.vn/.	
	
B.	ĐỊNH	DẠNG	TỪNG	PHẦN	THI	VÀ	BÀI	THI		
1.	ĐỊNH	DẠNG	PHẦN	THI	VIẾT		
1.1.	Miêu	tả	tổng	quát		
Phần	thi	Viết	gồm	01	câu	hỏi,	nhằm	kiểm	tra	khả	năng	trình	bày	ý	kiến	của	thí	sinh	trước	một	vấn	đề	
xã	hội	với	hình	thức	bài	viết	không	hạn	định.	Bài	viết	sẽ	được	đánh	giá	dựa	trên	khả	năng	tư	duy,	lập	
luận	và	phản	biện	trước	vấn	đề	xã	hội	được	đưa	ra,	độ	chính	xác	và	đa	dạng	của	cấu	trúc	ngữ	pháp	và	
vốn	từ	vựng.	Thời	gian	hoàn	thành	bài	viết	là	40	phút.		
1.2.	Miêu	tả	chi	tiết	(in	English)		
Candidates	are	required	to	respond	to	a	newspaper	aticle	of	a	recent	social	issue.	The	response	can	
be	in	different	forms	of	their	choice,	and	should	be	of	at	least	300	words.		

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

KHOA SƯ PHẠM TIẾNG ANH 
BỘ MÔN TIẾNG ANH CHẤT LƯỢNG CAO 
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2.	ĐỊNH	DẠNG	PHẦN	THI	NGHE	
2.1.	Miêu	tả	tổng	quát		
Phần	thi	Nghe	gồm	4	phần,	nhằm	kiểm	tra	các	tiểu	kĩ	năng	khác	nhau	như	nghe	thông	tin	chi	tiết,	
nghe	lấy	ý	chính,	nghe	hiểu	quan	điểm,	thái	độ,	nghe	hiểu	mục	đích	giao	tiếp,	nghe	hiểu	quan	hệ	giữa	
người	nói,	v.v.	Độ	khó	của	bài	thi	nghe	trải	đều	từ	B1	đến	C1	với	độ	khó	tăng	dần	từ	phần	1	đến	phần	
4.	Ở	phần	1	và	2	thí	sinh	sẽ	chỉ	được	nghe	1	lần.	Ở	phần	3	và	4	thí	sinh	được	nghe	hai	lần.	Trước	khi	
làm	mỗi	phần	thí	sinh	có	thời	gian	để	đọc	đề.	Cuối	bài	thi	thí	sinh	sẽ	có	5	phút	để	soát	lại	và	chuyển	
đáp	án	sang	phiếu	trả	lời.	Tổng	thời	gian	cho	phần	thi	nghe	là	khoảng	35	phút.	Mọi	thông	tin	hướng	
dẫn	có	trong	băng	ghi	âm.		
	
2.2.	Miêu	tả	chi	tiết	(in	English)		
Part	 Task	Type	and	Format	 Number	of	

questions	
Level	 Task	Focus		

1	 Multiple	choice	(discrete)		
Short	neutral	or	informal	monologues	or	
dialogues.		
Four	discrete	three-option	multiple-
choice	items,	plus	one	example.	For	each	
question,	candidates	need	to	choose	ONE	
correct	option.	

4	 B1	 Listening	to	identify	
key	information	
from	short	
exchanges.		

2	 Multiple	choice		
Longer	monologue	or	interview	(with	one	
main	speaker).		
Six	three-option	multiple-choice	item.	For	
each	question,	candidates	need	to	choose	
ONE	correct	option.		

6	 B1	 Listening	to	identify	
specific	informtion	
and	detailed	
meaning.		

3	 Gap-fill		
Longer	dialogue	or	monologue			
10	gaps	to	fill	in.	Candidates	need	to	
write	one	or	more	words	in	each	space.		

10	 B2	 Listening	to	identify	
detail,	specific	
information	and	
stated	opinion.		
	

4	 Multiple-matching		
Five	monologues	of	about	thirty	second	
each,	on	a	related	theme.		
For	each	monologue,	candidates	have	to	
find	the	right	answer	in	each	of	two	sets	
of	questions,	containing	eight	options	
each.		

10	 C1	 Listening	to	identify	
gist,	attitude,	main	
points,	interpreting	
context,	opinion,	
purpose	
and	speakers’	
feeling.	
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3.	ĐỊNH	DẠNG	PHẦN	THI	ĐỌC		
3.1.	Miêu	tả	tổng	quát		
Phần	thi	Đọc	gồm	03	phần,	nhằm	kiểm	tra	các	tiểu	kĩ	năng	khác	nhau	như	đọc	ý	chính,	thông	tin	chi	
tiết,	hiểu	quan	điểm,	thái	độ	của	tác	giả,	cấu	trúc	và	sự	liên	kết	trong	bài	đọc,	v.v.	Độ	khó	của	bài	thi	
đọc	trải	đều	từ	B1	đến	C1	với	độ	khó	tăng	dần	từ	phần	1	đến	phần	3.	Thí	sinh	có	45	phút	để	trả	lời	các	
câu	hỏi	trong	cả	3	phần	thi	(bao	gồm	cả	thời	gian	chuyển	câu	trả	lời	vào	phiếu	trả	lời).		
3.2.	Miêu	tả	chi	tiết	(in	English)		
Part	 Task	Type	and	Format	 No.	of	

questions	
Genre	 Level		 Task	Focus		

1	 Multiple	choice		
A	text	followed	by	six	4-
option	multiple	choice	
questions.	

6	 An	extract	from	
a	novel	/	short	
story	or	other	
literary	works	
(~650	words)	

B1-B2	 Reading	for	detail,	
opinion,	attitude,	tone,	
purpose,	main	idea,	
gist,	meaning	from	
context,	implication,	
text	organization	
features		

2	 Gapped	text		
A	text	from	which	six	
sentences	have	been	
removed	and	placed	in	
jumbled	order,	together	
with	an	additional	
sentence,	after	the	text.	

6	 An	extract	from	
a	magazine	/	
newspaper	
article	

(~550		words)		

B1-B2	 Reading	to	identify	
cohesion,	choherence,	
text	structure			

3	 Choose	two	types	from	
the	following:		
• Matching	information			
• Matching	headings		
• Matching	features	
• Short-answer	

questions		
	
	
		

13	 An	extract	from	
a	scholarly	

journal	article	
(~800	words)		

B1-C1	 • Reading	to	locate	
specific	information	
within	sections	of	
the	text.		

• Reading	to	identify	
main	idea	or	theme	
in	paragraphs.		

• Reading	to	
recognize	
relationships	and	
connections	
between	facts	in	the	
text,	opinions	and	
theories.		

• Reading	to	locate	
and	understand	
precise	information	
in	the	text.		
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4.	ĐỊNH	DẠNG	BÀI	THI	IQ	
4.1.	Miêu	tả	tổng	quát		
Phần	thi	IQ	gồm	14	câu	hỏi,	nhằm	kiểm	tra	sự	suy	luận	logic,	khả	năng	số	học,	ngôn	ngữ,	và	sáng	tạo	
của	thí	sinh.	Thí	sinh	có	30	phút	để	hoàn	thành	bài	thi	IQ	(bao	gồm	cả	thời	gian	chuyển	câu	trả	lời	và	
phiếu	trả	lời).		
4.2.	Miêu	tả	chi	tiết	(in	English)		
In	IQ	test,	candidates	are	expected	to	demonstrate	their	numerical,	verbal,	logical	reasoning	ability,	
and	their	creativity	and	imagination.	They	have	30	minutes	to	answer	14	questions	in	a	seperate	
answer	sheet.		
	
5.	ĐỊNH	DẠNG	PHẦN	THI	NÓI	
5.1.	Ngành	Sư	phạm	chất	lượng	cao	
5.1.1	Miêu	tả	tổng	quát		
Phần	thi	nói	gồm	3	phần,	nhằm	kiểm	tra	nói	khác	nhau.	Mỗi	lượt	thi	có	hai	thí	sinh	và	hai	giám	khảo.	
Cả	hai	giám	khảo	sẽ	cùng	chấm	và	cho	điểm	thí	sinh,	trong	đó	người	hỏi	sẽ	chấm	tổng	quát	(globally)	
và	giám	khảo	còn	lại	sẽ	chấm	chi	tiết	(analytically).	Mỗi	lượt	thi	nói	diễn	ra	trong	khoảng	12	phút	cho	
cả	2	thí	sinh.		
5.1.2.	Miêu	tả	chi	tiết	(in	English)		
Part	 Task	Type	and	Format	 Timing		 Task	Focus		
1	 Social	interaction			

Short	conversations	between	the	
interlocutor	and	each	candidate	(spoken	
questions).	

4	minutes		 The	focus	is	on	general	
interactional	and	social	
language.	
	

2	 Simulated	situation	
A	two-way	conversation	between	the	
candidates.	The	candidates	are	given	
spoken	instructions	with	visual/written	
stimuli,	which	are	used	in	discussion	and	
decision-making	tasks.		
	

4	minutes	
(1	minute	
for	
preparation)	

The	focus	is	on	sustaining	an	
interaction,	exchanging	ideas,	
expressing	and	justifying	
opinions,	agreeing	and/or	
disagreeing,	suggesting,	
speculating,	evaluating,	
reaching	a	decision	through	
negotiation,	etc.	

3	 Paired	discussion		
The	candidates	are	given	spoken	a	
debatable	/	controversial	topic.	They	will	
have	to	discuss	and	share	their	opinions	
about	this	topic.		
	

4	minutes		
(1	minute	
for	
preparation)		

The	focus	is	on	expressing	and	
justifying	opinions,	agreeing	
and/or	disagreeing	and	
speculating.	
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5.2.	Ngành	Ngôn	ngữ	Anh	chất	lượng	cao		
5.2.1.	Miêu	tả	tổng	quát	
Phần	thi	nói	gồm	2	phần,	nhằm	kiểm	tra	các	năng	lực	khác	nhau.	Mỗi	bàn	thi	có	một	thí	sinh	và	một	
giám	khảo.	Mỗi	lượt	thi	nói	diễn	ra	trong	khoảng	5	phút.		
5.2.2.	Miêu	tả	chi	tiết	(in	English)		
Part	 Task	Type	and	Format	 Timing		 Task	Focus		
1	 Social	interaction			

Short	conversations	between	the	
interlocutor	and	the	candidate	(spoken	
questions).	
	

2	minutes		 This	part	aims	to	test	the	
interviewee’s	general	
communicative	skills	and	
pronunciation.	

2	 Story	Retelling	
	The	candidate	will	listen	to	a	short	
speech	in	Vietnamese	by	the	interlocutor.	
The	candidate	is	NOT	allowed	to	take	any	
notes	and	is	required	to	retell	the	speech	
in	English.	
	

3	minutes	
(1	minute	
for	
preparation)	

This	part	aims	to	test	the	
interviewee’s	aptitude	for	
translating/interpreting.		
	

	
---	THE	END	---	


